
 

BẢNG PHÂN CÔNG NHÂN LỰC KẾ HOẠCH CAO ĐIỂM THỰC HIỆN TIÊM CHIẾN DỊCH 

TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 THÁNG 9 NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ SA PA 
(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-BCĐ ngày      /9/2022 của BCĐ PCDB COVID-19 thị xã Sa Pa)                           

  

1. Điểm tiêm cố định xã Mường Bo  

- Lãnh đạo kiểm tra, giám sát: Bà. Vũ Thị Lệ Thủy, GĐ TTYT thị xã 

- Phụ trách điểm tiêm: Ông. Vàng Sành Kiêm, Phó Trưởng TYT xã Mường Bo 

TT Vị trí công việc Người thực hiện Đơn vị công tác 

1 

Bàn 1:  

- Đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, đảm báo khoảng cách, giãn cách 

theo quy định 

- Tiếp đón phát số thứ tự; hướng dẫn khai báo Y tế, sát khuẩn tay, đeo 

khẩu trang, rà soát danh sách 

CB Công An xã 

Đoàn thanh niên 

Cán bộ giáo viên 

 

2 

Bàn 2:  

- Đo thân nhiệt, ghi thủ tục hành chính, hướng dẫn sơ đồ tiêm chủng 

- Kiểm tra chính xác thông tin người tiêm (Họ tên, ngày sinh, mã số 

định danh....) vào máy, ký phiếu đồng ký tiêm chủng 

- Thực hiện đo huyết áp, chuyển phòng khám 

DS. Phạm Thị Huệ 

YS. Lù Đức Thắng 

DS. Mai Đức Trường 

TYT xã Mường Bo 

TYT xã Mường Bo 

Trung tâm Y tế thị xã 

3 

Bàn 3: Khám sàng lọc 

- Khai thác thông tin tiền sử bệnh 

- Khám lâm sàng 

- Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 

- Chỉ định tiêm 

- Ký phiếu khám sàng lọc 

YS. Lồ A Tuyển  TYT xã Mường Bo 

4 
Bàn 4: Thực hiện kỹ thuật tiêm (kiểm tra đã vào máy, khám sàng lọc 

trước tiêm)           
NHS.Trần Thị Dung TYT xã Mường Bo 

5 

Bàn 5: Theo dõi đối tượng sau tiêm chủng, ghi chép và cấp giấy xác 

nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

- Nhập liệu thông tin tiêm chủng vào phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử 

 Hướng dân người tiêm cài đặt phần mềm (Sổ sức khỏe điện tử 

- Thường trực cấp cứu, chống sốc 

YS. Nông Văn Xuân 

DS. Vàng Sành Kiêm 

TYT xã Mường Bo 

TYT xã Mường Bo 

  

Phụ biểu 1 



2 
 

 2. Điểm tiêm cố định xã Liên Minh 

- Lãnh đạo kiểm tra, giám sát: Bà. Vũ Thị Lệ Thủy, GĐ TTYT thị xã 

 - Phụ trách điểm tiêm: Ông. Vù A Giáp, Phó Trưởng TYT xã Liên Minh 

TT Vị trí công việc Người thực hiện Đơn vị công tác 

1 

Bàn 1:  

- Đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, đảm báo khoảng cách, giãn cách 

theo quy định 

- Tiếp đón phát số thứ tự; hướng dẫn khai báo Y tế, sát khuẩn tay, đeo 

khẩu trang, rà soát danh sách 

CB Công An xã 

Đoàn thanh niên 

Cán bộ giáo viên 

 

2 

Bàn 2:  

- Đo thân nhiệt, ghi thủ tục hành chính, hướng dẫn sơ đồ tiêm chủng 

- Kiểm tra chính xác thông tin người tiêm (Họ tên, ngày sinh, mã số 

định danh....) vào máy, ký phiếu đồng ký tiêm chủng 

- Thực hiện đo huyết áp, chuyển phòng khám 

YS. Vù A Sáu 

YS. Vũ Văn Mạnh 

TYT xã Liên Minh 

Trung tâm Y tế thị xã 

3 

Bàn 3: Khám sàng lọc 

- Khai thác thông tin tiền sử bệnh 

- Khám lâm sàng 

- Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

- Chỉ định tiêm 

- Ký phiếu khám sàng lọc 

YS. Vù A Giáp TYT xã Liên Minh 

4 
Bàn 4: Thực hiện kỹ thuật tiêm (kiểm tra đã vào máy, khám sàng lọc 
trước tiêm)           

NHS.Tẩn Mùi Ghển TYT xã Liên Minh 

5 

Bàn 5: Theo dõi đối tượng sau tiêm chủng, ghi chép và cấp giấy xác 

nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Nhập liệu thông tin tiêm chủng vào phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử 

 Hướng dân người tiêm cài đặt phần mềm (Sổ sức khỏe điện tử) 
- Thường trực cấp cứu, chống sốc 

DS. Vàng Thị Đom 

YS. Hoàng Thị Nhung 

BS. Tẩn Vần Quáng 

TYT xã Liên Minh 

TYT xã Liên Minh 

TYT xã Liên Minh 

  

 



3 
 

3. Điểm tiêm cố định xã Tả Phìn 

- Lãnh đạo kiểm tra, giám sát: Bà. Vũ Thị Lệ Thủy, GĐ TTYT thị xã 

 - Phụ trách điểm tiêm: Bà. Hoàng Thị Hường, Trưởng TYT xã Tả Phìn 

TT Vị  trí công việc Người thực hiện Đơn vị  công tác 

1 

Bàn 1:  

- Đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, đảm báo khoảng cách, giãn cách 

theo quy định 

- Tiếp đón phát số thứ tự; hướng dẫn khai báo Y tế, sát khuẩn tay, đeo 

khẩu trang, rà soát danh sách 

CB Công An xã 

Đoàn thanh niên 

Cán bộ giáo viên 

 

2 

Bàn 2:  

- Đo thân nhiệt, ghi thủ tục hành chính, hướng dẫn sơ đồ tiêm chủng 

- Kiểm tra chính xác thông tin người tiêm (Họ tên, ngày sinh, mã số 

định danh....) vào máy, ký phiếu đồng ký tiêm chủng 
- Thực hiện đo huyết áp, chuyển phòng khám 

DS. Phan Thị Minh Ngọc 

Vương Xuân Phương 

 

TYT xã Tả Phìn 

TYT xã  Tả Phìn 

 

3 

Bàn 3: Khám sàng lọc 
- Khai thác thông tin tiền sử bệnh 

- Khám lâm sàng 

- Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

- Chỉ định tiêm 

- Ký phiếu khám sàng lọc 

YS. Hoàng Thị Hường TYT xã Tả Phìn 

4 
Bàn 4: Thực hiện kỹ thuật tiêm (kiểm tra đã vào máy, khám sàng lọc 
trước tiêm)           

NHS.Hoàng Thị Liên TYT xã Tả Phìn 

5 

Bàn 5: Theo dõi đối tượng sau tiêm chủng, ghi chép và cấp giấy xác 

nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Nhập liệu thông tin tiêm chủng vào phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử 

 Hướng dân người tiêm cài đặt phần mềm (Sổ sức khỏe điện tử) 

- Thường trực cấp cứu, chống sốc 

YS. Hoàng Trung Dũng 

BS. Vũ Thị Thảo 

TYT xã Tả Phìn 

Trung tâm Y tế thị xã 
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4. Điểm tiêm cố định phường Sa Pa 

- Lãnh đạo kiểm tra, giám sát: Bà. Vũ Thị Lệ Thủy, GĐ TTYT thị xã 

 - Phụ trách điểm tiêm: Bà. Đỗ Thùy Dung, Phó Trưởng TYT phường Sa Pa 

TT Vị  trí công việc Người thực hiện Đơn vị  công tác 

1 

Bàn 1:  

- Đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, đảm báo khoảng cách, giãn cách 

theo quy định 

- Tiếp đón phát số thứ tự; hướng dẫn khai báo Y tế, sát khuẩn tay, đeo 

khẩu trang, rà soát danh sách 

CB Công An xã 

Đoàn thanh niên 

Cán bộ giáo viên 

 

2 

Bàn 2:  

- Đo thân nhiệt, ghi thủ tục hành chính, hướng dẫn sơ đồ tiêm chủng 

- Kiểm tra chính xác thông tin người tiêm (Họ tên, ngày sinh, mã số 

định danh....) vào máy, ký phiếu đồng ký tiêm chủng 

- Thực hiện đo huyết áp, chuyển phòng khám 

DS. Vũ Thị Khánh Vân 

YS. Nguyễn Thị Nhung 

CNHS.Nguyễn Thị Lan Anh 

CN. Nguyễn Thị Diệu Linh 

TYT phường Sa Pa 

TYT phường Sa Pa 

Trung tâm Y tế thị xã 

Trung tâm Y tế thị xã 

3 

Bàn 3: Khám sàng lọc 

- Khai thác thông tin tiền sử bệnh 
- Khám lâm sàng 

- Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

- Chỉ định tiêm 

- Ký phiếu khám sàng lọc 

YS. Đỗ Thuỳ Dung TYT phường Sa Pa 

4 
Bàn 4: Thực hiện kỹ thuật tiêm (kiểm tra đã vào máy, khám sàng lọc 

trước tiêm)           

ĐD. Đỗ Thị Thanh Huyền 

 

 

TYT phường Sa Pa 

 

5 

Bàn 5: Theo dõi đối tượng sau tiêm chủng, ghi chép và cấp giấy xác 

nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Nhập liệu thông tin tiêm chủng vào phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử 

 Hướng dân người tiêm cài đặt phần mềm (Sổ sức khỏe điện tử) 

- Thường trực cấp cứu, chống sốc 

ĐD. Giàng Thị Phượng 

BS. Phạm Thị Tuyết 

 

TYT phường Sa Pa 

BVĐK thị xã Sa Pa 
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5. Điểm tiêm cố định phường Sa Pả 

- Lãnh đạo kiểm tra, giám sát: Bà. Vũ Thị Lệ Thủy, GĐ TTYT thị xã 

 - Phụ trách điểm tiêm: Bà. Trần Thị Kim Liêm, Phụ trách TYT phường Sa Pả 

TT Vị  trí công việc Người thực hiện Đơn vị  công tác 

1 

Bàn 1:  

- Đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, đảm báo khoảng cách, giãn cách 

theo quy định 

- Tiếp đón phát số thứ tự; hướng dẫn khai báo Y tế, sát khuẩn tay, đeo 

khẩu trang, rà soát danh sách 

CB Công An xã 

Đoàn thanh niên 

Cán bộ giáo viên 

 

2 

Bàn 2:  

- Đo thân nhiệt, ghi thủ tục hành chính, hướng dẫn sơ đồ tiêm chủng 

- Kiểm tra chính xác thông tin người tiêm (Họ tên, ngày sinh, mã số 

định danh....) vào máy, ký phiếu đồng ký tiêm chủng 

- Thực hiện đo huyết áp, chuyển phòng khám 

ĐD. Lò A Tuyên 

 

TYT phường Sa Pả 

 

3 

Bàn 3: Khám sàng lọc 

- Khai thác thông tin tiền sử bệnh 

- Khám lâm sàng 

- Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

- Chỉ định tiêm 

- Ký phiếu khám sàng lọc 

YS. Đoàn Đức Sơn TYT phường Sa Pả 

4 
Bàn 4: Thực hiện kỹ thuật tiêm (kiểm tra đã vào máy, khám sàng lọc 

trước tiêm)           
NHS.Trần Thị Kim Liên TYT phường Sa Pả 

5 

Bàn 5: Theo dõi đối tượng sau tiêm chủng, ghi chép và cấp giấy xác 

nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Nhập liệu thông tin tiêm chủng vào phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử 

 Hướng dân người tiêm cài đặt phần mềm (Sổ sức khỏe điện tử) 

- Thường trực cấp cứu, chống sốc 

BS. Nguyễn Thị Hường Trung tâm Y tế thị xã 
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6. Điểm tiêm cố định xã Mường Hoa 

- Lãnh đạo kiểm tra, giám sát: Bà. Nguyễn Thị Thúy Nga, PGĐ TTYT thị xã 

 - Phụ trách điểm tiêm: Ông. Sần Văn Hù, Phó Trưởng TYT xã Mường Hoa 

TT Vị  trí công việc Người thực hiện Đơn vị  công tác 

1 

Bàn 1:  

- Đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, đảm báo khoảng cách, giãn cách 

theo quy định 

- Tiếp đón phát số thứ tự; hướng dẫn khai báo Y tế, sát khuẩn tay, đeo 

khẩu trang, rà soát danh sách 

CB Công An xã 

Đoàn thanh niên 

Cán bộ giáo viên 

 

2 

Bàn 2:  

- Đo thân nhiệt, ghi thủ tục hành chính, hướng dẫn sơ đồ tiêm chủng 

- Kiểm tra chính xác thông tin người tiêm (Họ tên, ngày sinh, mã số 

định danh....) vào máy, ký phiếu đồng ký tiêm chủng 

- Thực hiện đo huyết áp, chuyển phòng khám 

DS. Ngô Thị Thu Hiền 

YS. Hoàng Văn Sam 

TYT xã Mường Hoa 

Trung tâm Y tế thị xã 

3 

Bàn 3: Khám sàng lọc 

- Khai thác thông tin tiền sử bệnh 

- Khám lâm sàng 

- Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

 - Chỉ định tiêm 

 - Ký phiếu khám sàng lọc 

YS. Phạm Quang Nghĩa TYT xã Mường Hoa 

4 
Bàn 4: Thực hiện kỹ thuật tiêm (kiểm tra đã vào máy, khám sàng lọc 

trước tiêm)           
NHS.Nguyễn Thị Thảo  TYT xã Mường Hoa 

5 

Bàn 5: Theo dõi đối tượng sau tiêm chủng, ghi chép và cấp giấy xác 

nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Nhập liệu thông tin tiêm chủng vào phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử 

 Hướng dân người tiêm cài đặt phần mềm (Sổ sức khỏe điện tử) 

- Thường trực cấp cứu, chống sốc 

ĐD. Châu A Tống 

BS. Sần Văn Hù 

TYT xã Mường Hoa 

TYT xã Mường Hoa 
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7. Điểm tiêm cố định xã Bản Hồ 

- Lãnh đạo kiểm tra, giám sát: Bà. Nguyễn Thị Thúy Nga, PGĐ TTYT thị xã 

 - Phụ trách điểm tiêm: Ông. Kiều Xuân Thủy, Phó Trưởng TYT xã Bản Hồ 

TT Vị  trí công việc Người thực hiện Đơn vị  công tác 

1 

Bàn 1:  

- Đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, đảm báo khoảng cách, giãn cách 

theo quy định 

- Tiếp đón phát số thứ tự; hướng dẫn khai báo Y tế, sát khuẩn tay, đeo 

khẩu trang, rà soát danh sách 

CB Công An xã 

Đoàn thanh niên 

Cán bộ giáo viên 

 

2 

Bàn 2:  

- Đo thân nhiệt, ghi thủ tục hành chính, hướng dẫn sơ đồ tiêm chủng 

- Kiểm tra chính xác thông tin người tiêm (Họ tên, ngày sinh, mã số 

định danh....) vào máy, ký phiếu đồng ký tiêm chủng 
- Thực hiện đo huyết áp, chuyển phòng khám 

DS. Nông Văn Kiên 

YS. Trần Đức Luyện 

       YS. Mã Quảng Ba 

TYT xã Bản Hồ 

TYT xã Bản Hồ 

Trung tâm Y tế thị xã 

3 

Bàn 3: Khám sàng lọc 

- Khai thác thông tin tiền sử bệnh 

- Khám lâm sàng 

- Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

 - Chỉ định tiêm 

 - Ký phiếu khám sàng lọc 

 

 

YS. Chảo Láo San 

 

 

TYT xã Bản Hồ 

4 
Bàn 4: Thực hiện kỹ thuật tiêm (kiểm tra đã vào máy, khám sàng lọc 

trước tiêm)           
ĐD. Gì Thị Thường 

TYT xã Bản Hồ 

 

5 

Bàn 5: Theo dõi đối tượng sau tiêm chủng, ghi chép và cấp giấy xác 
nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Nhập liệu thông tin tiêm chủng vào phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử 

 Hướng dân người tiêm cài đặt phần mềm (Sổ sức khỏe điện tử) 

- Thường trực cấp cứu, chống sốc 

NHS. Đào Thị Vải 

YS. Kiều Xuân Thuỷ 

TYT xã Bản Hồ 

TYT xã Bản Hồ 
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         8. Điểm tiêm cố định xã Ngũ Chỉ Sơn 

          - Lãnh đạo kiểm tra, giám sát: Bà. Nguyễn Thị Thúy Nga, PGĐ TTYT thị xã 

 - Phụ trách điểm tiêm: Ông. Hoàng Quốc Triển, Phó trưởng TYT xã Ngũ Chỉ Sơn 

TT Vị  trí công việc Người thực hiện Đơn vị  công tác 

1 

Bàn 1:  

- Đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, đảm báo khoảng cách, giãn cách 

theo quy định 

- Tiếp đón phát số thứ tự; hướng dẫn khai báo Y tế, sát khuẩn tay, đeo 

khẩu trang, rà soát danh sách 

CB Công An xã 

Đoàn thanh niên 

Cán bộ giáo viên 

 

2 

Bàn 2:  

- Đo thân nhiệt, ghi thủ tục hành chính, hướng dẫn sơ đồ tiêm chủng 

- Kiểm tra chính xác thông tin người tiêm (Họ tên, ngày sinh, mã số 

định danh....) vào máy, ký phiếu đồng ký tiêm chủng 

- Thực hiện đo huyết áp, chuyển phòng khám 

Ys. Đoàn Gia Tự 

YS. Lý Mẩy Thúy 

CN. Nguyễn Đăng Trung 

TYT xã Ngũ Chỉ Sơn 

TYT xã Ngũ Chỉ Sơn 

Trung tâm Y tế thị xã 

3 

Bàn 3: Khám sàng lọc 

- Khai thác thông tin tiền sử bệnh 

- Khám lâm sàng 

- Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

- Chỉ định tiêm 

- Ký phiếu khám sàng lọc 

YS. Hoàng Quốc Triển TYT xã Ngũ Chỉ Sơn 

4 
Bàn 4: Thực hiện kỹ thuật tiêm (kiểm tra đã vào máy, khám sàng lọc 

trước tiêm)           

ĐD. Phàn Láo Sử 

 
TYT Ngũ Chỉ Sơn 

5 

Bàn 5: Theo dõi đối tượng sau tiêm chủng, ghi chép và cấp giấy xác 

nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Nhập liệu thông tin tiêm chủng vào phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử 

 Hướng dân người tiêm cài đặt phần mềm (Sổ sức khỏe điện tử) 

- Thường trực cấp cứu, chống sốc 

DS. Lê Hồng Phong 

BS. Vũ Văn Lãm 

TYT xã Ngũ Chỉ Sơn 

TYT xã Ngũ Chỉ Sơn 
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9. Điểm tiêm cố định phường Cầu Mây  

 - Lãnh đạo kiểm tra, giám sát: Bà. Nguyễn Thị Thúy Nga, PGĐ TTYT thị xã 

          - Phụ trách điểm tiêm: Ông. Phùng Vần Phẩu, Phụ trách TYT phường Cầu Mây 

TT Vị  trí công việc Người thực hiện Đơn vị  công tác 

1 

Bàn 1:  

- Đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, đảm báo khoảng cách, giãn cách 

theo quy định 

- Tiếp đón phát số thứ tự; hướng dẫn khai báo Y tế, sát khuẩn tay, đeo 

khẩu trang, rà soát danh sách 

CB Công An xã 

Đoàn thanh niên 

Cán bộ giáo viên 

 

2 

Bàn 2:  

- Đo thân nhiệt, ghi thủ tục hành chính, hướng dẫn sơ đồ tiêm chủng 

- Kiểm tra chính xác thông tin người tiêm (Họ tên, ngày sinh, mã số 

định danh....) vào máy, ký phiếu đồng ký tiêm chủng 

- Thực hiện đo huyết áp, chuyển phòng khám 

YS. Nông Đức Phong 

CN: Nguyễn Thị Thủy 

TYT phường Cầu Mây 

Trung tâm Y tế thị xã 

3 

Bàn 3: Khám sàng lọc 

- Khai thác thông tin tiền sử bệnh 

- Khám lâm sàng 

- Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

- Chỉ định tiêm 

- Ký phiếu khám sàng lọc 

YS. Phùng Vần Phẩu TYT phường Cầu Mây 

4 
Bàn 4: Thực hiện kỹ thuật tiêm (kiểm tra đã vào máy, khám sàng lọc 

trước tiêm)           
NHS.Trần Thị Thu Trang TYT phường Cầu Mây 

5 

Bàn 5: Theo dõi đối tượng sau tiêm chủng, ghi chép và cấp giấy xác 

nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Nhập liệu thông tin tiêm chủng vào phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử 

 Hướng dân người tiêm cài đặt phần mềm (Sổ sức khỏe điện tử) 

- Thường trực cấp cứu, chống sốc 

YS. Lồ A Mằn 

BS. Vũ Công Biên 

TYT phường Cầu Mây 

Trung tâm Y tế thị xã 
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10. Điểm tiêm cố định  phường Ô Quý Hồ 

- Lãnh đạo kiểm tra, giám sát: Bà. Nguyễn Thị Thúy Nga, PGĐ TTYT thị xã 

 - Phụ trách điểm tiêm: Ông. Hoàng Đức Thắng, Phụ trách TYT phường Ô Quý Hồ 

TT Vị  trí công việc Người thực hiện Đơn vị  công tác 

1 

Bàn 1:  

- Đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, đảm báo khoảng cách, giãn cách 

theo quy định 

- Tiếp đón phát số thứ tự; hướng dẫn khai báo Y tế, sát khuẩn tay, đeo 

khẩu trang, rà soát danh sách 

CB Công An xã 

Đoàn thanh niên 

Cán bộ giáo viên 

 

2 

Bàn 2:  

- Đo thân nhiệt, ghi thủ tục hành chính, hướng dẫn sơ đồ tiêm chủng 

- Kiểm tra chính xác thông tin người tiêm (Họ tên, ngày sinh, mã số 

định danh....) vào máy, ký phiếu đồng ký tiêm chủng 

- Thực hiện đo huyết áp, chuyển phòng khám 

ĐD. Nguyễn Thị Quỳnh 

DS. Bùi Thị Loan 

TYT phường Ô Quý Hồ 

Trung tâm Y tế thị xã 

3 

Bàn 3: Khám sàng lọc 
- Khai thác thông tin tiền sử bệnh 

- Khám lâm sàng 

- Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

- Chỉ định tiêm 

- Ký phiếu khám sàng lọc 

YS. Đinh Nguyễn Trung TYT phường Ô Quý Hồ 

4 
Bàn 4: Thực hiện kỹ thuật tiêm (kiểm tra đã vào máy, khám sàng lọc 

trước tiêm)           
ĐD. Lê Trung Kiên TYT phường Ô Quý Hồ 

5 

Bàn 5: Theo dõi đối tượng sau tiêm chủng, ghi chép và cấp giấy xác 

nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Nhập liệu thông tin tiêm chủng vào phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử 

 Hướng dân người tiêm cài đặt phần mềm (Sổ sức khỏe điện tử) 

- Thường trực cấp cứu, chống sốc 

 

DS. Nguyễn Thị Hằng 

YS. Hoàng Đức Thắng 

TYT phường Ô Quý Hồ 

TYT phường Ô Quý Hồ 
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11. Điểm tiêm cố định xã Thanh Bình 

- Lãnh đạo kiểm tra, giám sát: Bà. Tống Thị Thu Hà, PGĐ TTYT thị xã 

 - Phụ trách điểm tiêm: Ông. Phùng Ông Say, Phó Trưởng TYT xã Thanh Bình 

TT Vị  trí công việc Người thực hiện Đơn vị  công tác 

1 

Bàn 1:  

- Đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, đảm báo khoảng cách, giãn cách 

theo quy định 

- Tiếp đón phát số thứ tự; hướng dẫn khai báo Y tế, sát khuẩn tay, đeo 

khẩu trang, rà soát danh sách 

CB Công An xã 

Đoàn thanh niên 

Cán bộ giáo viên 

 

2 

Bàn 2:  

- Đo thân nhiệt, ghi thủ tục hành chính, hướng dẫn sơ đồ tiêm chủng 

- Kiểm tra chính xác thông tin người tiêm (Họ tên, ngày sinh, mã số 

định danh....) vào máy, ký phiếu đồng ký tiêm chủng 
- Thực hiện đo huyết áp, chuyển phòng khám 

DS. Sần Văn Trương 

YS. Hà Duy Tùng 

YS. Nông Kông Đồn 

TYT xã Thanh Bình 

Trung tâm Y tế thị xã 

Trung tâm Y tế thị xã 

3 

Bàn 3: Khám sàng lọc 
- Khai thác thông tin tiền sử bệnh 

- Khám lâm sàng 

- Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

- Chỉ định tiêm 

- Ký phiếu khám sàng lọc 

YS. Phùng Ông Say TYT xã Thanh Bình 

4 
Bàn 4: Thực hiện kỹ thuật tiêm (kiểm tra đã vào máy, khám sàng lọc 

trước tiêm)           
       ĐD. Phùng Láo San TYT xã Thanh Bình 

5 

Bàn 5: Theo dõi đối tượng sau tiêm chủng, ghi chép và cấp giấy xác 
nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Nhập liệu thông tin tiêm chủng vào phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử 

 Hướng dân người tiêm cài đặt phần mềm (Sổ sức khỏe điện tử) 

- Thường trực cấp cứu, chống sốc 

YS. Hoàng Văn Cứu     

 YS. Chảo Mùi Nảy 

TYT xã Thanh Bình 

TYT xã Thanh Bình 
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12. Điểm tiêm cố định xã Tả Van 

- Lãnh đạo kiểm tra, giám sát: Bà. Tống Thị Thu Hà, PGĐ TTYT thị xã 

 - Phụ trách điểm tiêm: Bà. Phàn Thị Lý, phụ trách TYT xã Tả Van 

TT Vị  trí công việc Người thực hiện Đơn vị  công tác 

1 

Bàn 1:  

- Đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, đảm báo khoảng cách, giãn cách 

theo quy định 

- Tiếp đón phát số thứ tự; hướng dẫn khai báo Y tế, sát khuẩn tay, đeo 

khẩu trang, rà soát danh sách 

CB Công An xã 

Đoàn thanh niên 

Cán bộ giáo viên 

 

2 

Bàn 2:  

- Đo thân nhiệt, ghi thủ tục hành chính, hướng dẫn sơ đồ tiêm chủng 

- Kiểm tra chính xác thông tin người tiêm (Họ tên, ngày sinh, mã số 

định danh....) vào máy, ký phiếu đồng ký tiêm chủng 

- Thực hiện đo huyết áp, chuyển phòng khám 

DS. Nguyễn Thị Nga 

ĐD. Hoàng Thị Giang 

HS: Hoàng Thị Lụa 

DS. Đinh Thị Mai 

TYT xã Tả Van 

TYT xã Tả Van 

Trung tâm Y tế thị xã 

Trung tâm Y tế thị xã 

3 

Bàn 3: Khám sàng lọc 

- Khai thác thông tin tiền sử bệnh 
- Khám lâm sàng 

- Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

- Chỉ định tiêm 

- Ký phiếu khám sàng lọc 

YS. Má Thị Săm TYT xã Tả Van 

4 
Bàn 4: Thực hiện kỹ thuật tiêm (kiểm tra đã vào máy, khám sàng lọc 

trước tiêm)           
ĐD. Triệu Thị Quây  TYT xã Tả Van 

5 

Bàn 5: Theo dõi đối tượng sau tiêm chủng, ghi chép và cấp giấy xác 

nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Nhập liệu thông tin tiêm chủng vào phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử 
 Hướng dân người tiêm cài đặt phần mềm (Sổ sức khỏe điện tử) 

- Thường trực cấp cứu, chống sốc 

        

YS. Giàng A Chinh 

BS. Phàn Thị Lý 
 

TYT xã Tả Van 

TYT xã Tả Van 
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13. Điểm tiêm cố định xã Trung Chải 

- Lãnh đạo kiểm tra, giám sát: Bà. Tống Thị Thu Hà, PGĐ TTYT thị xã 

 - Phụ trách điểm tiêm: Bà. Vũ Lệ Thanh, Trưởng TYT xã Trung Chải 

TT Vị  trí công việc Người thực hiện Đơn vị  công tác 

1 

Bàn 1:  

- Đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, đảm báo khoảng cách, giãn cách 

theo quy định 

- Tiếp đón phát số thứ tự; hướng dẫn khai báo Y tế, sát khuẩn tay, đeo 

khẩu trang, rà soát danh sách 

CB Công An xã 

Đoàn thanh niên 

Cán bộ giáo viên 

 

2 

Bàn 2:  

- Đo thân nhiệt, ghi thủ tục hành chính, hướng dẫn sơ đồ tiêm chủng 
- Kiểm tra chính xác thông tin người tiêm (Họ tên, ngày sinh, mã số 

định danh....) vào máy, ký phiếu đồng ký tiêm chủng 

- Thực hiện đo huyết áp, chuyển phòng khám 

NHS.Trần Thị Oanh 
DS: Nguyễn Thị Dung 

  

 

TYT xã Trung Chải 
TYT xã Trung Chải 

 

 

3 

Bàn 3: Khám sàng lọc 

- Khai thác thông tin tiền sử bệnh 

- Khám lâm sàng 

- Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

- Chỉ định tiêm 

- Ký phiếu khám sàng lọc 

 

YS. Lê Thị Loan 

 

   TYT xã Trung Chải 

4 
Bàn 4: Thực hiện kỹ thuật tiêm (kiểm tra đã vào máy, khám sàng lọc 

trước tiêm)           
ĐD. Trần Thị Thuý   TYT xã Trung Chải 

5 

Bàn 5: Theo dõi đối tượng sau tiêm chủng, ghi chép và cấp giấy xác 

nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Nhập liệu thông tin tiêm chủng vào phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử 

 Hướng dân người tiêm cài đặt phần mềm (Sổ sức khỏe điện tử) 

- Thường trực cấp cứu, chống sốc 

NHS.Vũ Lệ Thanh 

YS. Nông Thị Hương 

BS. Hoàng Trọng Nam  

TYT xã Trung Chải 

TYT xã Trung Chải 

Trung tâm Y tế thị xã 
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14. Điểm tiêm cố định xã Hoàng Liên 

- Lãnh đạo kiểm tra, giám sát: Bà. Tống Thị Thu Hà, PGĐ TTYT thị xã 

 - Phụ trách điểm tiêm: Bà. Trương Thị Mận, Phó Trưởng TYT xã Hoàng Liên 

TT Vị  trí công việc Người thực hiện Đơn vị  công tác 

1 

Bàn 1:  

- Đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, đảm báo khoảng cách, giãn cách 

theo quy định 

- Tiếp đón phát số thứ tự; hướng dẫn khai báo Y tế, sát khuẩn tay, đeo 

khẩu trang, rà soát danh sách 

CB Công An xã 

Đoàn thanh niên 

Cán bộ giáo viên 

 

2 

Bàn 2:  

- Đo thân nhiệt, ghi thủ tục hành chính, hướng dẫn sơ đồ tiêm chủng 

- Kiểm tra chính xác thông tin người tiêm (Họ tên, ngày sinh, mã số 

định danh....) vào máy, ký phiếu đồng ký tiêm chủng 

- Thực hiện đo huyết áp, chuyển phòng khám 

DS. Lương Thị Thanh Thuỷ 

ĐD. Vàng A Lử 

YS. Mai Thị Tý 

TYT xã Hoàng Liên 

TYT xã Hoàng Liên 

Trung tâm Y tế thị xã 

3 

Bàn 3. Khám sàng lọc 

- Khai thác thông tin tiền sử bệnh 

- Khám lâm sàng 

- Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

- Chỉ định tiêm 
- Ký phiếu khám sàng lọc 

YS. Trương Thị Mận TYT xã Hoàng Liên 

4 
Bàn 4: Thực hiện kỹ thuật tiêm (kiểm tra đã vào máy, khám sàng lọc 

trước tiêm)           
ĐD. Nguyễn Thu Hằng TYT xã Hoàng Liên 

5 

Bàn 5: Theo dõi đối tượng sau tiêm chủng, ghi chép và cấp giấy xác 

nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Nhập liệu thông tin tiêm chủng vào phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử 

 Hướng dân người tiêm cài đặt phần mềm (Sổ sức khỏe điện tử) 

- Thường trực cấp cứu, chống sốc 

NHS.Trần Thị Ngọc 

BS. Phan Xuân Huy 

TYT xã Hoàng Liên 

TYT phường Sa Pa 
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15. Điểm tiêm cố định phường Phan Si Păng 

- Lãnh đạo kiểm tra, giám sát: Bà. Tống Thị Thu Hà, PGĐ TTYT thị xã 

 - Phụ trách điểm tiêm: Bà. Nguyễn Thị Hoa, Phụ trách TYT phường Phan Si Păng  

TT Vị  trí công việc Người thực hiện Đơn vị công tác 

1 

Bàn 1:  

- Đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, đảm báo khoảng cách, giãn cách 

theo quy định 

- Tiếp đón phát số thứ tự; hướng dẫn khai báo Y tế, sát khuẩn tay, đeo 

khẩu trang, rà soát danh sách 

CB Công An xã 

Đoàn thanh niên 

Cán bộ giáo viên 

 

2 

Bàn 2:  

- Đo thân nhiệt, ghi thủ tục hành chính, hướng dẫn sơ đồ tiêm chủng 

- Kiểm tra chính xác thông tin người tiêm (Họ tên, ngày sinh, mã số 

định danh....) vào máy, ký phiếu đồng ký tiêm chủng 

- Thực hiện đo huyết áp, chuyển phòng khám 

DS. Đinh Thị Bình 

HS. Nguyễn Thị Thanh Dung 

HS. Hoàng Thị Lệ 

TYT phường Phan Si Păng 

Trung tâm Y tế thị xã 

Trung tâm Y tế thị xã 

3 

Bàn 3: Khám sàng lọc 

- Khai thác thông tin tiền sử bệnh 

- Khám lâm sàng 

- Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

- Chỉ định tiêm 

- Ký phiếu khám sàng lọc 

YS. Hà Hồng Chinh TYT phường Phan Si Păng 

4 
Bàn 4: Thực hiện kỹ thuật tiêm (kiểm tra đã vào máy, khám sàng lọc 

trước tiêm)           
ĐD. Trịnh Thị Thu Tình TYT phường Phan Si Păng 

5 

Bàn 5: Theo dõi đối tượng sau tiêm chủng, ghi chép và cấp giấy xác 

nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Nhập liệu thông tin tiêm chủng vào phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử 

 Hướng dân người tiêm cài đặt phần mềm (Sổ sức khỏe điện tử) 

- Thường trực cấp cứu, chống sốc 

NHS. Nguyễn Thị Hoa 

 

TYT phường Phan Si Păng 
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16. Điểm tiêm cố định phường Hàm rồng 

- Lãnh đạo kiểm tra, giám sát: Bà. Tống Thị Thu Hà, PGĐ TTYT thị xã 

 - Phụ trách điểm tiêm: Bà. Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó Trưởng TYT phường Hàm Rồng 

TT Vị  trí công việc Người thực hiện Đơn vị  công tác 

1 

Bàn 1:  

- Đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, đảm báo khoảng cách, giãn cách 

theo quy định 

- Tiếp đón phát số thứ tự; hướng dẫn khai báo Y tế, sát khuẩn tay, đeo 

khẩu trang, rà soát danh sách 

CB Công An xã 

Đoàn thanh niên 

Cán bộ giáo viên 

 

2 

Bàn 2:  

- Đo thân nhiệt, ghi thủ tục hành chính, hướng dẫn sơ đồ tiêm chủng 

- Kiểm tra chính xác thông tin người tiêm (Họ tên, ngày sinh, mã số 

định danh....) vào máy, ký phiếu đồng ký tiêm chủng 

- Thực hiện đo huyết áp, chuyển phòng khám 

YS. Má A Doan 

NHS. Giang Thị Nguyệt 

 

TYT phường Hàm Rồng 

TYT phường Hàm Rồng 

 

3 

Bàn 3: Khám sàng lọc 

- Khai thác thông tin tiền sử bệnh 

- Khám lâm sàng 
- Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

- Chỉ định tiêm 

- Ký phiếu khám sàng lọc 

YS. Má A Kỷ TYT phường Hàm Rồng 

4 
Bàn 4: Thực hiện kỹ thuật tiêm (kiểm tra đã vào máy, khám sàng lọc 

trước tiêm)           
ĐD. Nguyễn Thị Kiều Oanh TYT phường Hàm Rồng 

5 

Bàn 5: Theo dõi đối tượng sau tiêm chủng, ghi chép và cấp giấy xác 

nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Nhập liệu thông tin tiêm chủng vào phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử 

 Hướng dân người tiêm cài đặt phần mềm (Sổ sức khỏe điện tử) 

- Thường trực cấp cứu, chống sốc 

DS. Nguyễn Thị Hoàn 

BS. Phan Văn Mức 

TYT phường Hàm Rồng 

BVĐK thị xã Sa Pa 
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 17. Điểm tiêm Bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa 

 - Lãnh đạo kiểm tra, giám sát: Ông. Phạm Lê Trung, Giám đốc BVĐK thị xã 

 - Phụ trách điểm tiêm: Bà. Chang Thị Thúy Lan, Phó Giám đốc BVĐK thị xã 

TT Vị trí công việc Người thực hiện Khoa, phòng 

1 

Bàn 1:  

- Đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, đảm báo khoảng cách, giãn cách 
theo quy định 

- Tiếp đón phát số thứ tự; hướng dẫn khai báo Y tế, sát khuẩn tay, đeo 

khẩu trang, rà soát danh sách 

Công An xã 
Đoàn thanh niên 

Công An xã 

Đoàn thanh niên 
Nhân viện y tế xã Tả 

Phìn, Trung Chải mỗi 

trạm 01 cán bộ 

2 

Bàn 2:  

- Đo thân nhiệt, ghi thủ tục hành chính, hướng dẫn sơ đồ tiêm chủng 

- Kiểm tra chính xác thông tin người tiêm (Họ tên, ngày sinh, mã số 

định danh....) vào máy, ký phiếu đồng ký tiêm chủng 

CN. Phạm Thuỳ Linh  

CN. Phạm Thị Hằng 
BVĐK thị xã Sa Pa 

3 

Bàn 3: Khám sàng lọc 

- Khai thác thông tin tiền sử bệnh 

- Khám lâm sàng 

- Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

- Chỉ định tiêm 

- Ký phiếu khám sàng lọc 

BSCKI. Chảo Kiềm Siểu 

CN. Nguyễn Thị Mai (PK) 

BVĐK thị xã Sa Pa 

BVĐK thị xã Sa Pa 

4 

Bàn 5: Thực hiện kỹ thuật tiêm  

- Thực hiện lĩnh vắc xin, bảo quản và tiến hành tiêm chủng đúng chỉ 

định đối tượng theo khuyến cáo của bộ y tế. 

- Thực hiện tiêm chủng 

- Thực hiện đúng các chỉ định và khuyến cáo vị trí bàn tiêm. 

- Tổng hợp báo cáo sử dụng thuốc và thực hiện huỷ adrenalin, vỏ vắc 

xin theo quy định. 

ĐD. Hà Thị Mằn BVĐK thị xã Sa Pa 

5 

Bàn 6:  

- Theo dõi đối tượng sau tiêm chủng, ghi chép và cấp giấy xác nhận đã 

tiêm chủng vắc xin phòng COVIDD-19 

- Nhập liệu thông tin tiêm chủng vào phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử 

- Hướng dân người tiêm cài đặt phần mềm (Sổ sức khỏe điện tử) 

BS CKI. Chang Thị Thúy Lan 

ĐD. Nguyễn Thị Huyền 

BVĐK thị xã Sa Pa 

BVĐK thị xã Sa Pa 
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